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Biểu Phí Thẻ Ghi Nợ Nội Địa của SHB 

STT HẠNG MỤC PHÍ 

MỨC PHÍ  
(Đã bao gồm VAT) 

Solid Card Sporting Card Moment Card 

1 Phí phát hành thẻ Miễn phí Miễn phí 50.000 VND 
2 Phí thường niên Miễn phí Miễn phí Miễn phí 
3 Phí  phát hành lại thẻ 50.000 VND 50.000 VND 50.000 VND 

4 Phí cấp lại PIN 20.000 VND 20.000 VND 20.000 VND 

5 Phí thay đổi tài khoản kết nối đến thẻ 30.000 VND 30.000 VND 30.000 VND 

6 Phí trả lại thẻ nuốt Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

7 Phí tra soát khiếu nại 
 

Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

8 Phí đóng thẻ Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

9 Phí giao dịch thẻ    
9.1 Phí giao dịch trên ATM của SHB    

- Rút tiền Miễn phí Miễn phí Miễn phí 
- Tra cứu số dư Miễn phí Miễn phí Miễn phí 
- Chuyển khoản Miễn phí Miễn phí Miễn phí 
- In sao kê Miễn phí Miễn phí Miễn phí 
- Đổi PIN Miễn phí Miễn phí Miễn phí 
- Các giao dịch nâng cao khác Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

9.2 Phí giao dịch trên ATM của Ngân hàng 
thuộc liên minh thẻ 

   

- Rút tiền Miễn phí Miễn phí Miễn phí 
- Tra cứu số dư Miễn phí Miễn phí Miễn phí 
- Chuyển khoản Miễn phí Miễn phí Miễn phí 
- In sao kê Miễn phí Miễn phí Miễn phí 
- Đổi PIN Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

9.3 Phí giao dịch trên thiết bị POS    
- Mua bán hàng hóa Miễn phí Miễn phí Miễn phí 
- Đổi PIN Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

 
 
 

 

LƯU Ý: 

Ngân hàng có thể thay đổi biểu phí mà không cần thông báo trước tới Quý Khách hàng. Để biết thêm thông tin về 
biểu phí, Quý khách vui lòng liên hệ theo số hotline 04.62754332 hoặc 1800588856. 


